
 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 21 – LỚP 4 

Bài 1: Rút gọn các phân số: 

 
6

...............
10

   
70

...............
90

   
96

...............
72

   
45

...............
35

   

Bài 2: Viết các phân số thích hợp vào chỗ chấm: 

 a) Trong các phân số 
6 7 12 8 25 17

; ; ; ; ;
9 8 15 11 35 21

có các phân số tối giản là:………... 

 b) Trong các phân số 
6 4 12 27 45 15

; ; ; ; ;
8 9 9 36 60 21

có các phân số bằng 
3

4
 là:……….. 

Bài 3: Nối hai phân số bằng nhau theo mẫu: 

 

Bài 4 : Quy đồng mẫu số các phân số sau: 

 a) 
3

4
và 

5

9
 

 Ta có: 
3

....................................
4
   

5
....................................

9
   

 Vậy: Quy đồng mẫu số của 
3

4
và 

5

9
 được ................ và ................ 

 b) 
5

6
và 

7

18
(mẫu số chung là 18) 

 Ta có: ............................................................................................................  

 Vậy : ..............................................................................................................  

Bài 5: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp : 



 

 a) Viết 
4

7
và 2 thành hai phân số đều có mẫu số bằng 7 là: ............................  

 b) Viết 3 và 
6

8
 thành hai phân số đều có mẫu số bằng 4 là: ............................ 

Bài 6: Quy đồng mẫu số các phấn số sau: 

 a) 
4

7
và 

3

4
 

 
....................................................................................................................

....................................................................................................................
  

 b) 
5

4
và 

5

6
 

 
....................................................................................................................

....................................................................................................................
 

 c) 
1 2

:
2 3

và 
1

6
 

 
....................................................................................................................

....................................................................................................................
 

Bài 7: Tính  

 
3 4 7

a) ............................
5 3 4

 


 
  

2 5 6 8
b) ............................

6 2 8 9

  


  
  

 
4 5 6

c) ..........................................................................
3 8 10

 


 
    

Bài 8: Cho phân số 
4

13
. Hỏi phải cộng thêm tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng 

một số tự nhiên nào để được phân số bằng 
5

8
? 

Bài giải 

  

  

  

  



 

  

  

 



 
 


